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DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
LỚP K30 A3 Quản lý kinh tế
(Định hướng ứng dụng)

	TT
	Học viên
	Mã số học viên
	GVHD
	Đơn vị thực tập
	Địa chỉ
	Ghi chú

	1
	Hồ Đắc
	Chiến
	22831011000015
	TS. Hồ Mỹ Hạnh
	Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Kỳ Anh
	UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
	

	2
	Phan Quý
	Dương
	22831011000027
	TS. Đào Quang Thắng
	Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh
	Số 4 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	

	3
	Phan Duy
	Giáp
	22831011000034
	TS. Hồ Thị Diệu Ánh
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
	UBND huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
	

	4
	Cao Thanh
	Hải
	22831011000036
	TS. Nguyễn Thị Thúy Vinh
	Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ
	Số 21, đường An Vinh, TP Vinh, Nghệ An
	

	5
	Đậu Xuân
	Hải
	22831011000037
	TS. Hoàng Thị Thanh Huyền
	UBND huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
	Khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn
	

	6
	Nguyễn Bá
	Hoàng
	22831011000053
	TS. Nguyễn Thị Bích Liên
	Công ty thủy điện Bản Vẽ
	Đường Lê Nin, Phường Hưng Phúc, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
	

	7
	Phan
	Kiên
	22831011000063
	PGS.TS. Thái Thị Kim Oanh
	UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
	Khối 3 – Thị trấn – huyện Diễn Châu – tỉnh Nghệ An
	

	8
	Nguyễn Thành
	Luân
	22831011000075
	TS. Nguyễn Thị Thanh Hòa
	Công ty thủy điện Bản Vẽ
	Đường Lê Nin, Phường Hưng Phúc, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
	

	9
	Nguyễn Xuân
	Minh
	22831011000079
	TS. Lê Vũ Sao Mai
	Công ty thủy điện Bản Vẽ
	Đường Lê Nin, Phường Hưng Phúc, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
	

	10
	Dương Chí
	Nam
	22831011000080
	TS. Phạm Thị Kim Yến
	UBND huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
	Khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn
	

	11
	Trần Bá
	Ngọc
	22831011000082
	TS. Nguyễn Thị Mai Lê
	Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh
	Số 176 đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	

	12
	Nguyễn Công
	Nhâm
	22831011000085
	TS. Lê Vũ Sao Mai
	Trung tâm HTvà TV Phát triển Công Thương – Sở Công Thương Nghệ An
	Số 70, đường Nguyễn Thị Minh Khai, tp Vinh, Nghệ An
	

	13
	Nguyễn Duy
	Nhật
	22831011000086
	TS. Đường Thị Quỳnh Liên
	Agribank Chi nhánh Tỉnh Nghệ An
	364, đường Nguyễn Văn Cừ, tp Vinh, tỉnh Nghệ An
	

	14
	Hà
	Phương
	22831011000094
	PGS.TS. Đỗ Thị Phi Hoài
	Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ
	Số 21, đường An Vinh, TP Vinh, Nghệ An
	

	15
	Hoàng Trung
	Phượng
	22831011000096
	TS. Ngô Hồng Nhung
	UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
	Khối 3 – Thị trấn – huyện Diễn Châu – tỉnh Nghệ An
	

	16
	Trần Thị Lan
	Phương
	22831011000091
	TS. Trịnh Thị Hằng
	Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
	Số 389, đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, tp Vinh, Nghệ An
	

	17
	Nguyễn Văn
	Quang
	22831011000099
	TS. Trần Thị Lưu Tâm
	Agribank chi nhánh Nam Nghệ An
	Số 2, đường Dương Vân Nga, phường Hưng Phúc, tp Vinh, Nghệ An
	

	18
	Nguyễn Văn
	Sỹ
	22831011000106
	TS. Trần Thị Thanh Tâm
	UBND huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	Tổ dân phố 3 TT Phố Châu, HS, HT
	

	19
	Phan Ngọc
	Thịnh
	22831011000117
	TS. Đặng Thành Cương
	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Nghệ An
	Tecco A, đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An
	

	20
	Nguyễn Huy
	Tín
	22831011000125
	TS. Trần Thị Thanh Thủy
	Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Hoàng
	Thị xã Cửa Lò, Nghệ An
	

	21
	Thái Văn
	Tráng
	22831011000130
	PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc
	Công ty thủy điện Bản Vẽ
	Đường Lê Nin, Phường Hưng Phúc, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
	

	22
	Trần Sơn
	Tùng
	22831011000139
	TS. Đặng Thúy Anh
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
	Khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn
	

	23
	Trần Thị
	Vân
	22831011000146
	PGS.TS. Trần Thị Hoàng Mai
	UBND huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An
	Thị trấn Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu, NA
	

	24
	Nguyễn Thị Bảo
	Yến
	22831011000148
	TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
	Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Phan Bội Châu
	6H Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An
	






